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modeſtè ſic dicitur etiam de propria vxore.
đi lại cu᷄̀ nhau, idem.
đăọc đi đăọc, lại:	ler muitas vezes:	ſæpe lectitare.
nỏi đi nói lại:	dizer muitas vezes:	ſæpe dicere, & ſic de alijs.

đi:	particula do imperatiuo:	particula imperatiui, cum verbo poſtponitur.
nói đi:	fallai:	loquere.
kéo đi:	puxai:	trahe, & ſic de alijs ſæpiſſimè.

đi, đăọc chảng đi cho:	encalha no ler:	interruptè legit.

đi gì:	que couſa:	quid?
chảng ăn đi gì sốt:	não come nada:	nihil omnino comedit.

đi, bẻ đi bẻ lại:	huns por outros contando:	plus minuſue, numerando,
bỏ đi bỏ lại, idẽ.

đì, cái đi:	vrilha:	inguen, inis.

đỉ:	molher publica:	meretrix, icis.

địa, đất:	terra:	terra, æ.
thien địa:	ceo e terra:	cælum & terra.
tạo thien lợp địa:	fazer o ceo e a terra:	facere cælum & terram.

địa ngọuc:	tronco de terra, inferno:	terræ carcer, infernus.

địa lí:	geometria:	gêometria æ.
thien van địa lí:	aſtronomia e geometria partes da matematica:	aſtronomia & geometria partes mathematicæ.
thày địa lí:	aquelle que ſuperstritio ſamente:	buſca terra pera ſepulturas.
địa bàn:	agulha de ceuar em que estão notadas as quatro partes do mundo:	pyxis nautica, inqua deſcriptæ ſunt quatuor mundi partes.

địa, đọuc địa:	atriçoado:	inſidioſus, a, vm.
sâu sác, idẽ.

địa tích sỡu, vide sỡu.

đỉa:	pires, prato:	catillus, i , catinus, i.

đỉa đèn:	candea de azeite em prato:	lucerna in catillo.
đọi đèn, idem.

đỉa, cái đỉa:	ſambixuga:	ſanguiſuga, æ.

địc, rợ:	mato:	ſylua, æ
đi địc, rợ mọi:	gẽte domato:	homines ſylueſtres.
phạt bổn đi địc, bụt là rợ mọi:	os pagodes são gente do mato:	idola ſunt homines ſylueſtres.

đích xác:	deſmazelado:	ineptus, a, vm.

đích nhau:	igoaes entre ſy: æquales














[image: ]

[image: ]

Lấy từ “https://vi.wikisource.org/w/index.php?title=Trang:Dictionarium_Annamiticum_Lusitanum_et_Latinum_(Bayerische_Staatsbibliothek).pdf/120&oldid=57227”


					Thể loại: 	Chưa hiệu đính


Thể loại ẩn: 	Trang có ký tự không chuẩn




				

			
			
		

		
			

		 Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 7 tháng 8 năm 2018, 19:47.
	Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự; có thể áp dụng điều khoản bổ sung. Với việc sử dụng trang này, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Quy định về Quyền riêng tư.




		Quy định quyền riêng tư
	Giới thiệu Wikisource
	Lời phủ nhận
	Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
	Lập trình viên
	Thống kê
	Tuyên bố về cookie
	Phiên bản di động



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

Chuyển đổi chiều rộng nội dung giới hạn







